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1 NGUYỄN HIỂU LAM 13/01/2007 Nữ Kinh 037307009963 2NT TO 8.40 VA 8.60 LI 8.90 200 C01 25.90 0.27 26.17

2 LƯƠNG KHÁNH LINH 14/10/2007 Nữ Kinh 037307010005 2 TO 8.50 VA 8.30 NN 9.00 200 D01 25.80 0.14 25.94

3 LÊ NGỌC ANH 19/11/2007 Nữ Kinh 036307006581 2NT TO 8.00 VA 8.80 DI 8.80 200 C04 25.60 0.29 25.89

4 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 02/10/2007 Nữ Kinh 024307007017 7a 2 TO 8.10 VA 7.70 NN 8.80 200 D01 24.60 0.90 25.50

5 VŨ HẢI ĐÔNG 07/10/2007 Nam Kinh 037207009873 2 TO 9.30 VA 7.20 LI 8.80 200 C01 25.30 0.16 25.46

6 VŨ AN THẢO MY 26/11/2007 Nữ Gia Lai 064307006612 2NT TO 7.50 VA 8.20 SU 9.20 200 C03 24.90 0.34 25.24

7 BÙI THỊ PHƯƠNG ANH 26/02/2007 Nữ Kinh 037307002692 2 TO 6.90 VA 8.30 DI 9.00 200 C04 24.20 0.19 24.39

8 PHẠM KIM OANH 22/01/2007 Nữ Kinh 037307005858 2NT TO 7.50 VA 7.70 DI 8.60 200 C04 23.80 0.41 24.21

9 NGUYỄN MINH ĐỨC 23/07/2007 Nam Kinh 037207009556 2 TO 6.90 VA 7.80 SU 9.30 200 C03 24.00 0.20 24.20

10 AN THỊ KHÁNH HUYỀN 08/08/2007 Nữ Kinh 037307006758 2 TO 7.60 VA 8.10 DI 8.20 200 C04 23.90 0.20 24.10

11 PHẠM THANH THẢO 24/07/2007 Nữ Kinh 037307003111 2NT TO 6.90 VA 8.10 DI 8.40 200 C04 23.40 0.44 23.84

12 PHẠM NGỌC HUYỀN 10/03/2007 Nữ Kinh 037307008873 2 TO 7.30 VA 8.00 DI 7.70 200 C04 23.00 0.23 23.23

13 NGUYỄN TỬ TRỌNG 24/12/2005 Nam Kinh 037205006335 2 TO 6.50 VA 7.00 SU 8.80 200 C03 22.30 0.25 22.55

14 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 17/10/2007 Nam Kinh 037207000696 2 TO 7.00 VA 7.00 LI 7.90 200 C01 21.90 0.25 22.15
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15 LÊ THÙY DƯƠNG 06/05/2007 Nữ Kinh 037307001853 2 TO 6.30 VA 7.70 DI 7.70 200 C04 21.70 0.25 21.95

16 PHẠM HOÀNG HÀ 31/10/2003 Nam Kinh 037203002258 TO 7.30 VA 7.10 LI 7.30 200 C01 21.70 0.00 21.70

17 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG LINH 08/05/2007 Nữ Kinh 037307003565 2NT TO 5.90 VA 6.50 SU 8.40 200 C03 20.80 0.50 21.30

18 KHIẾU VĂN TUÂN 08/03/2003 Nam Kinh 037203003651 TO 6.40 VA 6.80 LI 8.10 200 C01 21.30 0.00 21.30

19 BÙI PHƯƠNG UYÊN 13/09/2007 Nữ Mường 037307004748 6a 2NT TO 5.30 VA 7.20 SU 7.10 200 C03 19.60 1.50 21.10

20 BÙI THỊ YẾN NHI 22/11/2007 Nữ Kinh 037307006044 2NT TO 6.60 VA 5.90 DI 7.50 200 C04 20.00 0.50 20.50

21 NGUYỄN GIA HƯNG 24/10/2007 Nam Kinh 037207008813 2NT TO 4.90 VA 7.50 LI 7.40 200 C01 19.80 0.50 20.30

22 VŨ THỊ YẾN LINH 03/09/2007 Nữ Kinh 037307005007 2 TO 5.00 VA 6.90 NN 7.90 200 D01 19.80 0.25 20.05

23 NGUYỄN THU HÀ 17/03/2007 Nữ Kinh 037307004248 2NT TO 5.10 VA 5.80 LI 7.30 200 C01 18.20 0.50 18.70
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